
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh
Ghi chú

1 MA-1 Nguyễn Hồng Thái 08/10/2001 Nam SXCT 50309178

2 MA-2 Nguyễn Văn Tiến 23/05/2002 Nam SXCT 50302710

3 MA-3 Nguyễn Vũ Phước 30/01/2000 Nam SXCT 50303321

4 MA-4 Nguyễn Hoàng Lê Duy 03/08/1999 Nam SXCT 50336904

5 MA-5 Đinh Lê Trung Thực 23/03/2003 Nam SXCT 50338102

6 MA-6 Nguyễn Văn Trung 05/08/1996 Nam SXCT 50302931

7 MA-7 Triệu Thanh Tùng 05/08/2002 Nam SXCT 50304708

8 MA-8 Nguyễn Mạnh Hoàng 14/05/1997 Nam SXCT 50309495

9 MA-9 Từ Chí Công 15/11/1996 Nam SXCT 50304665

10 MA-10 Đặng Đình Đông 12/02/1994 Nam SXCT 50336007

11 MA-11 Hoàng Văn Hùng 08/07/1991 Nam SXCT 50336100

12 MA-12 Nguyễn Hoàng Huy 19/12/2002 Nam SXCT 50334902

13 MA-13 Trần Minh Hoàng Huy 20/08/1991 Nam SXCT 50332723

14 MA-14 Nguyễn Đăng Biển 27/01/1987 Nam SXCT 50309038

15 MA-15 Nguyễn Duy Tuấn 07/09/1996 Nam SXCT 50334808

16 MA-16 Lường Văn Nghĩa 29/12/2000 Nam SXCT 50309467

17 MA-17 Hoàng Thị Đại 06/01/1991 Nữ SXCT 51102965

18 MA-18 Lê Thị Huỳnh Như 02/12/1998 Nữ SXCT 51111954

19 MA-19 Trần Thị Thu Thảo 14/11/1997 Nữ SXCT 51111759

20 MA-20 Trương Thị Hiến 05/02/1994 Nữ SXCT 51110421

21 MA-21 Phạm Hoàng Nhi 09/10/2004 Nữ SXCT 51102353
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22 MA-22 TRIỆU THỊ HOÀI 11/07/2004 Nữ SXCT 51101747

23 MA-23 Trần Minh Phương 03/07/2004 Nam SXCT 50304024

24 MA-24 Lê Tiến Đạt 08/04/2004 Nam SXCT 51037361

25 MA-25 Võ Văn Luân 12/09/1998 Nam SXCT 50337769

26 MA-26 Bùi Thị Thu Hường 09/08/2003 Nữ SXCT 51104183

27 MA-27 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 30/09/2003 Nữ SXCT 51108974

28 MA-28 Nguyễn Thị Niên 03/08/2004 Nữ SXCT 51102268

29 MA-29 Vũ Thị Kim Thư 14/07/2004 Nữ SXCT 51102398

30 MA-30 Bùi Thị Phương Ánh 05/02/2003 Nữ SXCT 51106673

31 MA-31 Phạm Văn Vũ 17/03/2001 Nam SXCT 50335768

32 MA-32 Trịnh Văn Thủy 12/04/1997 Nam SXCT 50310438

33 MA-33 Nguyễn Hữu Toàn 20/08/1988 Nam SXCT 50336390

34 MA-34 Phạm Quốc Đông 19/07/1995 Nam SXCT 50336506

35 MA-35 Mai Văn Thao 19/02/2002 Nam SXCT 50303923

36 MA-36 Ngô Công Hoan 29/08/2002 Nam SXCT 50303864

37 MA-37 Trần Đức Hoàn 08/09/2004 Nam SXCT 50303948

38 MA-38 Giang Văn Dũng 26/03/1997 Nam SXCT 50309076

39 MA-39 Đặng Thị Ngọc Ánh 23/07/2002 Nữ SXCT 51107722

40 MA-40 H Ngon Hmok 01/05/1988 Nữ SXCT 51111406

41 MA-41 Bùi Đình Luân 21/04/2003 Nam SXCT 50337850

42 MA-42 Trần Tuấn Kiệt 01/04/2005 Nam SXCT 50338141

43 MA-43 Ngô Văn Hòa 25/05/2000 Nam SXCT 50309713

44 MA-44 Nông Việt Hoàng 06/05/2001 Nam SXCT 50305202



45 MA-45 Huỳnh Hoàng Phúc 25/10/2005 Nam SXCT 50338660

46 MA-46 Nguyễn Trí Thanh 20/05/2005 Nam SXCT 50338798

47 MA-47 Cao Ngọc Thành 25/05/1988 Nam SXCT 50309306

48 MA-48 Phạm Hồng Thiện 06/05/1988 Nam SXCT 50310552

49 MA-49 Trần Văn Long 13/11/1989 Nam SXCT 50302148

50 MA-50 Vũ Mạnh Toàn 23/01/1986 Nam SXCT 50302319

51 MA-51 Lê Công Tuấn 30/08/2003 Nam SXCT 50336312

52 MA-52 Bùi Quốc Đạt 20/08/1997 Nam SXCT 50309836

53 MA-53 Lê Tấn Lịch 08/04/1995 Nam SXCT 50332743

54 MA-54 Phạm Việt Cường 14/02/1998 Nam SXCT 50309026

55 MA-55 Vũ Phi Hùng 22/12/1994 Nam SXCT 50309219

56 MA-56 Nguyễn Duy Bình 04/02/1994 Nam SXCT 50338677

57 MA-57 Nguyễn Văn Minh 23/01/1995 Nam SXCT 50336142

58 MA-58 Vũ Gia Nhanh 22/11/1994 Nam SXCT 50303210

59 MA-59 Nguyễn Thu Huyền 12/06/2004 Nữ SXCT 50519472

60 MA-60 Hoa Thế Phương 03/08/1997 Nam SXCT 50339658

61 MA-61 Nông Văn Thường 15/05/1998 Nam SXCT 50304308

62 MA-62 Phạm Văn Minh 01/07/2000 Nam SXCT 50305090

63 MA-63 Hoàng Ngọc Sơn 06/06/2001 Nam SXCT 50336133

64 MA-64 Huỳnh Quốc Việt 08/11/2002 Nam SXCT 50337874

65 MA-65 Trần Văn Mạnh 04/07/2003 Nam SXCT 50309246

66 MA-66 Đinh Văn Bình 27/11/1992 Nam SXCT 50309638

67 MA-67 Phan Vĩnh Thuận 03/11/1998 Nam SXCT 50336507



68 MA-68 Vương Tiến  Đạt 29/05/1995 Nam SXCT 50304007

69 MA-69 Nguyễn Thiên Ngân 30/07/2005 Nam SXCT 50339251

70 MA-70 Hoàng Anh Quân 16/01/2000 Nam SXCT 50335610

71 MA-71 Lê Hữu Chiến 22/11/1999 Nam SXCT 50335986

72 MA-72 Trần Minh Phương 11/08/2001 Nam SXCT 50310631

73 MA-73 Trần Văn Thiệu 24/12/1997 Nam SXCT 50303387

74 MA-74 Mạc Văn Chình 04/06/1989 Nam SXCT 50313110

75 MA-75 Đỗ Mạnh Cường 19/09/2004 Nam SXCT 50305321

76 MA-76 Lăng Văn Hiệp 25/07/2003 Nam SXCT 50304544

77 MA-77 Đàm Văn Dũng 06/06/1993 Nam SXCT 50304702

78 MA-78 Phan Đình Phương Nam 20/04/2000 Nam SXCT 50337871

79 MA-79 Lê Tài Lợi 13/08/1994 Nam SXCT 50337962

80 MA-80 Hoàng Văn Quang 15/02/2003 Nam SXCT 50305021

81 MA-81 Trần Nguyên 27/12/2005 Nam SXCT 50304973

82 MA-82 Chu Văn Cường 04/09/2001 Nam SXCT 50336326

83 MA-83 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/05/1998 Nữ SXCT 50515006

84 MA-84 Phạm Diệu Linh 23/05/2002 Nữ SXCT 51100505

85 MA-85 Trần Thị Ngọc 16/12/2001 Nữ SXCT 51107865

86 MA-86 Mai Thùy Linh 26/07/2003 Nữ SXCT 50517906

87 MA-87 Ngô Thị Dung 21/10/2004 Nữ SXCT 50516625

88 MA-88 Nguyễn Thị Vân Hương 21/04/2000 Nữ SXCT 50511121

89 MA-89 Bùi Minh Vượng 22/09/1998 Nam SXCT 50309243

90 MA-90 Đàm Văn Sang 03/05/1996 Nam SXCT 50304603



91 MA-91 Hoàng Anh Dũng 27/08/2000 Nam SXCT 50313134

92 MA-92 Trần Hoàng Phú 01/06/2005 Nam SXCT 50338671

93 MA-93 Vi văn nguyên 27/01/1992 Nam SXCT 50304714

94 MA-94 Nguyễn Đức Duy 12/09/2000 Nam SXCT 50312063

95 MA-95 Lê Hữu Luân 02/12/2000 Nam SXCT 50339247

96 MA-96 Đặng Vũ Nhật 25/02/2005 Nam SXCT 50335624

97 MA-97 Trần Thị Bé Ngân 18/02/1996 Nữ SXCT 51112428

98 MA-98 Cao Hải Đan 27/06/2000 Nam SXCT 50333201

99 MA-99 Nguyễn Hồng Khánh Tuấn 17/10/1998 Nam SXCT 50336363

100 MA-100 Nguyễn Minh Dũng 20/02/1995 Nam SXCT 50336463

101 MA-101 Phạm Văn Nhất 29/09/1992 Nam SXCT 50304729

102 MA-102 Lê Hữu Vũ 02/03/1988 Nam SXCT 51039123

103 MA-103 Ngô Thị Thu Trang 08/01/1989 Nữ SXCT 51109618

104 MA-104 Trần Hữu Cường 08/10/1989 Nam SXCT 51037500

105 MA-105 Trần Mạnh Lực 19/05/1992 Nam SXCT 50332642

106 MA-106 Huỳnh Hồng Phúc 31/03/1995 Nam SXCT 50335467

107 MA-107 Lương Văn Đệ 08/08/1993 Nam SXCT 50310763

108 MA-108 Nguyễn Văn Ta 07/08/1990 Nam SXCT 50310878

109 MA-109 Vũ Văn Sướng 19/04/1994 Nam SXCT 50310820

110 MA-110 Ngô Trí Công 04/03/1994 Nam SXCT 50332621

111 MA-111 Bùi Minh Hiếu 05/08/1990 Nam SXCT 50311121

112 MA-112 Đoàn Văn Phong 11/07/1989 Nam SXCT 50305452

113 MA-113 Trần Bùi Nhật Anh 09/10/1997 Nam SXCT 50309268



114 MA-114 Vũ Đình Hậu 17/07/2005 Nam SXCT 50310452

115 MA-115 Nguyễn Ngọc Chung 31/03/1995 Nam SXCT 50304655

116 MA-116 Vũ Văn Đức 04/04/1997 Nam SXCT 50304687

117 MA-117 Bùi Văn Mến 27/07/1997 Nam SXCT 50339356

118 MA-118 Lò Văn Biên 14/06/2001 Nam SXCT 50309621

119 MA-119 Hồ Thế Giang 10/02/1993 Nam SXCT 50337772

120 MA-120 Vũ Phi Hồng 02/02/1993 Nam SXCT 50336749

121 MA-121 Lại Đức Nguyên 04/09/1994 Nam SXCT 50311262

122 MA-122 Nguyễn Hoàng Dũng 14/11/2001 Nam SXCT 50337141

123 MA-123 Trịnh Văn Minh 25/02/2005 Nam SXCT 50309706

124 MA-124 Phan Hữu Duy 12/08/1989 Nam SXCT 50336812

125 MA-125 Đỗ Nam Thành 09/05/2001 Nam SXCT 50305794

126 MA-126 Ngô Đình Bền 24/11/2002 Nam SXCT 50332989

127 MA-127 Nguyễn Ngọc Thái 03/05/2002 Nam SXCT 50305779

128 MA-128 Nguyễn Thế Pháp 23/07/2004 Nam SXCT 50332944

129 MA-129 Nguyễn Thị Mai Ly 27/08/2002 Nữ SXCT 50332960

130 MA-130 Hoàng Văn Sơn 12/05/2005 Nam SXCT 50304518

131 MA-131 Nguyễn Quốc Nam 29/11/2004 Nam SXCT 50310190

132 MA-132 Hà Đức Dương 21/08/1996 Nam SXCT 50304935

133 MA-133 Thái Thị Anh 13/05/1996 Nữ SXCT 50515325

134 MA-134 Long Văn Hải 14/03/1992 Nam SXCT 50313102

135 MA-135 Lê Văn Sơn 21/06/1998 Nam SXCT 50309039

136 MA-136 Trần Quang Thành 05/05/2002 Nam SXCT 50310392



137 MA-137 Trần Văn Sơn 18/01/2005 Nam SXCT 50310638

138 MA-138 Phan Minh Đức 24/09/2005 Nam SXCT 50338840

139 MA-139 Võ Văn Thức 20/11/1992 Nam SXCT 50332666

140 MA-140 Hoàng Thành Duy 22/06/2001 Nam SXCT 50304658

141 MA-141 Hoàng Trọng Tăng 19/09/2002 Nam SXCT 50303519

142 MA-142 Lương Đăng Hùng 20/07/1994 Nam SXCT 50310658

143 MA-143 Cà Văn Quỳnh 01/04/2002 Nam SXCT 50309596

144 MA-144 Nguyễn Gia Hưng 01/02/1999 Nam SXCT 50332315

145 MA-145 Nguyễn Hồng Sơn 25/07/1995 Nam SXCT 50318871

146 MA-146 Phạm Ngọc Quân 18/01/1999 Nam SXCT 50336783

147 MA-147 Võ Chí Linh 19/11/1998 Nam SXCT 50338362

148 MA-148 Vương Thế Vinh 05/03/1994 Nam SXCT 50310527

149 MA-149 Nguyễn Trọng Nguyên 23/11/2005 Nam SXCT 50338730

150 MA-150 Nguyễn Văn Lực 01/01/1986 Nam SXCT 50339923

151 MA-151 Nguyễn Văn Tuấn 12/07/1992 Nam SXCT 50339325

152 MA-152 Nguyễn Vũ Linh 05/03/1990 Nam SXCT 50339297

153 MA-153 Trần Hải Khương 10/08/1995 Nam SXCT 50336423

154 MA-154 Trần Hải Văn 03/09/1999 Nam SXCT 50339280

155 MA-155 Trần Văn Lãm 18/05/1997 Nam SXCT 50335753

156 MA-156 Lương Quang Thế 20/08/2003 Nam SXCT 50304853

157 MA-157 Nguyễn Quốc Tuấn 08/10/2002 Nam SXCT 50304885

158 MA-158 Đào Công Huy 21/09/2002 Nam SXCT 50303367

159 MA-159 Hoàng Thanh Long 25/06/1999 Nam SXCT 50304585



160 MA-160 Phạm Đình Sơn 02/06/2002 Nam SXCT 50303322

161 MA-161 Nguyễn Văn Phi 21/03/1998 Nam SXCT 50310777

162 MA-162 Trần Văn Chiến 19/10/2005 Nam SXCT 50310689

163 MA-163 Trần Văn Tài Đức Thành 07/06/2005 Nam SXCT 50310688

164 MA-164 Trần Quyết Thắng 31/07/2000 Nam SXCT 51033044

165 MA-165 Lê Đức Quỳnh 03/04/2000 Nam SXCT 50308981

166 MA-166 Lê Tuấn Kiệt 06/02/1995 Nam SXCT 50339250

167 MA-167 Nguyễn Đình Bách 07/11/2003 Nam SXCT 50309595

168 MA-168 Trần Thị Thùy Dung 02/03/1988 Nữ SXCT 51103120

169 MA-169 Võ Thị Thanh Thủy 11/07/2004 Nữ SXCT 51107482

170 MA-170 Đào Đức Lộc 06/04/1998 Nam SXCT 50305257

171 MA-171 Phạm Hải Nhất 30/10/2005 Nam SXCT 50332908

172 MA-172 Triệu Phúc Đà 09/09/2000 Nam SXCT 50309751

173 MA-173 Phạm Văn Dương 02/11/2004 Nam SXCT 50338679

174 MA-174 Nguyễn Minh Thi 10/06/2001 Nữ SXCT 51107259

175 MA-175 Phạm Văn Toàn 10/01/1990 Nam SXCT 50303004

176 MA-176 Lò Văn Phạt 02/06/1997 Nam SXCT 50309460

177 MA-177 Trần Văn Minh 28/06/1991 Nam SXCT 50304540

178 MA-178 Trần Hoàng Dũng 22/06/2000 Nam SXCT 50336232

179 MA-179 Hoàng Văn Tân 30/09/1999 Nam SXCT 50336362

180 MA-180 Võ Văn Tài Đức 23/12/1999 Nam SXCT 50339024


